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  Thượng Quận, ngày 12 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023. 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG QUẬN

Căn cứ Luật Quản lý tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/06/2017;
Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 
26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử 
dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư 29/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử 
dụng tài sản công;

Căn cứ vào Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND ngày 11/07/2018 của HĐND 
tỉnh Hải Dương ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại 
các cơ quan tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi xử lý của tỉnh Hải Dương.

Theo đề nghị của Kế toán – Ngân sách xã Thượng Quận.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng 

tài sản công của UBND xã Thượng Quận.

Điều 2. Thời gian thực hiện: từ 01/01/2023.

Điều 3. Cán bộ, công chức thuộc UBND xã Thượng Quận căn cứ Quyết 

định thi hành, tổ chức công đoàn giám sát việc thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                             CHỦ TỊCH
            -Như điều 3;
            -Lưu: Kế toán, VP.

                                                                                             Bùi Văn Lượng



ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ THƯỢNG QUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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  Thượng Quận, ngày 12 tháng 01 năm 2023

QUY CHẾ
Quản lý, sử dụng tài sản công của UBND xã Thượng Quận năm 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số:05/QĐ-UBND ngày 12/01/2023
của Chủ tịch UBND xã Thượng Quận)

CĂN CỨ XÂY DỰNG QUY CHẾ

- Việc quản lý, sử dụng  tài sản công thực hiện đúng quy định của pháp 
luật, các văn bản Luật, hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau: 

* Luật, các văn bản quy định về Quản lý
- Luật Quản lý tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/06/2017;
- Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 16/12/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;
- Nghị định 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;
- Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định 

việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;
- Nghị định 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định 

việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan Đảng Cộng Sản Việt Nam;
- Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/03/2018 của Chính phủ quy định 

trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản 
được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

- Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 qui 
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Thông tư 45/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018 của Bộ Tài chính về hướng 
dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, đôn vị 
và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành 
phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Nghị định 33/2019/NĐ-CP ngày 23/04/2019 của Chính phủ quy định việc 
quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư 35/2022/TT-BTC ngày 16/06/2022 của Bộ Tài chính về quản lý, 
tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định;



- Nghị định 45/2018/NĐ-CP ngày 13/3/2018 của Chính phủ quy định việc 
quản lý sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội 
địa;

- Thông tư 75/2018/TT-BTC ngày 17/08/2018 của Bộ Tài chính Quy định 
chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi;

- Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ 
quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

- Thông tư số 24/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn một số nội 
dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính 
phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

- Thông tư số 67/2018/TT-BTC ngày 6/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
việc quản lý, vận hành trao đổi và khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc 
gia về tài sản công;

- Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày tháng năm của UBND tỉnh Hải Dương Chỉ 
thị V/v đẩy mạnh triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các 
văn bản quy định chi tiết thi hành Luật

* Quy định về phân cấp xử lý, định mức sử dụng
- Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND ngày 11/07/2018 của HĐND tỉnh Hải 

Dương ban hành quy định phân cấp Quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ 
quan tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi xử lý của tỉnh Hải Dương.

- Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

- Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Hải 
Dương ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng diện tích chuyên dùng và diện 
tích công trình sự nghiệp khác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản 
lý;

- Quyết định 4788/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Hải 
Dương ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại cơ quan, 
tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh;

- Quyết định 4789/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Hải 
Dương phê duyệt Đề án khoán kinh phí sử dụng và sắp xếp xe ô tô phục vụ công 
tác chung tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, thuộc tỉnh quản lý;

- Quyết định số 4970/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Hải 
Dương quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 
của cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã 
hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp 
công lập, Ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (trừ lĩnh vực y tế, 
giáo dục) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh;

- Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc Quyết định ban hành quy định về tài sản khác có giá trị lớn 
để sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê; Danh mục tài sản chưa đủ tiêu 



chuẩn là tài sản cố định; Danh mục tài sản cố định đặc thù và Danh mục tài sản 
cố định vô hình tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 
Hải Dương;

- Quyết định 3833/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Hải 
Dương quy định về việc điều chỉnh danh mục tài sản nhà nước tổ chức mua sắm 
tập trung thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương;

- Quyết định 2678/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh Hải Dương 
quy định tiêu chuẩn, định mức, máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ giảng 
dạy học tập cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

* Quy định về mua sắm, sửa chữa
- Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử 

dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ 
quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công 
lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 
nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

- Thông tư 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định 
chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường 
xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, ĐVSN 
công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – 
nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;

- Thông tư 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định 
lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản 
công.

* Quy định về quy trình giải quyết nội bộ xử lý tài sản công
- Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh Hải 

Dương quy định quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng, quản lý của Sở Tài chính

* Quy định về xử phạt vi phạm hành chính
- Nghị định 63/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công; thực hành tiết 
kiệm chống lãng phí; dữ trữ quốc gia; kho bạc nhà nước;

- Thông tư 29/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản 
công;

* Quy định về giá để xác định giá trị quyền sử dụng đất
- Quyết định 55/2019/QĐ-UBND ngày 22/12/2019 của UBND tỉnh Hải 

Dương quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
- Quyết định 05/2022/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh Hải 

Dương quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022;



Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định trách nhiệm và thẩm quyền quyết định của các bộ 

phận, cá nhân trong quản lý sử dụng, mua sắm, tiếp nhận, sửa chữa, điều 
chuyển, thu hồi và thanh lý tài sản công trong đơn vị

2. Công chức, viên chức, người lao động được giao quản lý, sử dụng tài sản 
phải có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Quy chế này và các quy định 
hiện hành của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Điều 2. Tài sản công
1. Quy định nhận tiêu chuẩn nhận biết, phân loại tài sản công
- Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất, có kết cấu 

độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận riêng lẻ liên kết với nhau 
để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định, thỏa mãn đồng thời 
cả 02 tiêu chuẩn (Có thời gian sử dụng từ 01 (một) năm trở lên; Có nguyên giá 
từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên.)

- Tài sản cố định vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất mà 
cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã đầu tư chi phí tạo lập tài sản hoặc 
được hình thành qua quá trình hoạt động, thỏa mãn đồng thời cả 02 tiêu chuẩn 
quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này.

- Nhóm tài sản cố định gồm:
+ Đất;
+ Nhà;
+ Vật kiến trúc;
+ Phương tiện vận tải;
+ Máy móc thiết bị;
+ Cây lâu năm, súc vật;
+ Tài sản hữu hình khác;
+ Tài sản vô hình;
+ Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
+ Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông thuỷ lợi; 
2. Quy định tài sản đặc thù, tài sản khác
- Danh mục tài sản chưa đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều, 

Thông tư 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính là tài sản cố định 



đối với các tài sản thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hải Dương (theo Phụ lục kèm 
theo Quyết định 13/2021/QĐ-UBND) thuộc 01 trong 02 trường hợp (Tài sản 
(trừ tài sản là nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc) có nguyên giá từ 
5.000.000 đồng (năm triệu đồng) đến dưới 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) 
và có thời gian sử dụng từ 01 (một) năm trở lên; Tài sản là trang thiết bị dễ 
hỏng, dễ vỡ có nguyên giá từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên)

- Tài sản đặc thù Điều 5, Quyết định 13/2021/QĐ-UBND ngày 05/04/2021 
của UBND tỉnh Hải Dương quy ước nguyên giá theo dõi 10.000.000 đồng.

3. Nguồn hình thành tài sản
Hình thành do mua sắm; do đầu tư xây dựng; được giao; được cho tặng; tài 

sản cố định khi kiểm kê phát hiện thừa chưa được theo dõi trên sổ sách kế toán; 
tài sản cố định được hình thành từ nguồn khác

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản công
- Tài sản phải được quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, được 

thống kê, kế toán đầy đủ về hiện vật và giá trị
- Việc sử dụng tài sản phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, 

công năng, đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, chế độ theo quy định của pháp luật
- Việc quản lý, sử dụng tài sản công phải được thực hiện công khai, minh 

bạch, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng
- Việc quản lý, sử dụng tài sản phải được giảm sát, thanh tra, kiểm tra; mội 

hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công phải được xử lý kịp 
thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật

- Tạo điều kiện chủ động trong việc quản lý, sử dụng tài sản công được 
giao; thúc đẩy việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế có hiệu quả, đảm bảo hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu suất lao động, hiệu quả sử dụng 
kinh phí cho cán bộ, công chức trong biên chế và người lao động (sau đây viết 
tắt là CBCC) thuộc UBND xã Thượng Quận. 

- Thực hiện quyền tự chủ, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng 
đầu đơn vị và CBCC trong việc thực hiện nhiệm vụ và quản lý, sử dụng tài sản 
công đúng mục đích, có hiệu quả theo quy định của pháp luật.

Chương II
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG ĐƠN VỊ

Điều 4. Đối tượng được giao quản lý, sử dụng tài sản công
Công chức, viên chức, người lao động của UBND xã Thượng Quận
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng được giao quản lý, sử dụng 

tài sản công
1. Quyền của đối tượng được giao quản lý, sử dụng tài sản công
- Sửa dụng tài sản công phục vụ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao;



- Thực hiện các biện pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng hiệu quả tài sản 
công được giao theo chế độ quy định;

2. Nghĩa vụ của đối tượng được giao quản lý, sử dụng tài sản công
- Bảo vệ, sử dụng tài sản công đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế 

độ; bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm;
- Lập, theo dõi hồ sơ tài sản công, kế toán, kiểm kê, đánh giá lại tài sản 

công theo quy định của pháp luật và Luật kế toán;
- Báo cáo và công khai tài sản công theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện nghĩa vụ tài chính trong sử dụng tài sản công theo quy định;
- Giao lại tài sản khi có quyết định thu hồi của cơ quan, người có thẩm 

quyền;
- Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền; giám sát của cộng đồng, công chức, viên chức và ban thanh tra nhân dân 
trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

Điều 6. Nhiệm vụ của đối tượng được giao quản lý sử dụng tài sản công
1. Thủ trưởng đơn vị, cấp phó của người đứng đầu
- Tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công để thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ được Nhà nước giao. Ban hành quyết định bàn giao tài sản cho các bộ 
phận quản lý trực tiếp;

- Tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công của các bộ phận trực 
thuộc. Thường xuyên giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản của các bộ phận, tổ 
chức, cá nhân trong đơn vị;

- Xử lý theo phân quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành 
vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

2. Kế toán
- Vào sổ tài sản khi có tài sản mới nhận về;
- Kiểm kê tài sản vào cuối kỳ kế toán, kiểm kê theo quyết định kiểm kê của 

các cấp có thẩm quyền;
- Đánh giá lại tài sản; xác định tài sản thừa, thiếu và nguyên nhân để xử lý 

theo quy định của pháp luật; tính hao mòn của tài sản theo quy định của pháp 
luật;

- Thực hiện báo cáo định kỳ, theo quy định; lập hồ sơ thanh lý kịp thời; xây 
dựng kế hoạch bảo chì, bảo dưỡng định kỳ;

3. Cán bộ, công chức, người lao động
- Tổ chức, quản lý, sử dụng tài sản, bao quản sử dụng thiết bị, lưu giữ, sử 

dụng hồ sơ thiết bị, sửa chữa những thiết bị đơn giản;
- Lập kế hoạch đề nghị mua sắm, sữa chữa, thanh lý các tài sản được giao 

quản lý hỏng hóc, hết hạn sử dụng;



- Lập báo cáo định kỳ, thường xuyên về công tác sử dụng tài sản;
- Phối hợp với kế toán nhập thiết bị mới nhận về vào sổ tài sản;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.
Điều 7. Quản lý, sử dụng hội trường, phòng họp, phòng khách
Hội trường, phòng họp, phòng khách được sử dụng phục vụ nhiệm vụ 

chung của cơ quan. Cần bố trí sắp xếp cho phù hợp khi có nhu cầu sử dụng. 
Trong quá trình sử dụng các cá nhân không được di chuyển các tài sản, thiết bị 
ra bên ngoài hoặc tự ý dịch chuyển vị trí tài sản, trang thiết bị trong hội trường, 
phòng họp, phòng khách; trường hợp cần phải thay đổi do yêu cầu của hoạt 
động thì phải được sự đồng ý của Trưởng phòng.

Điều 8. Quản lý, sử dụng thiết bị và hệ thống tin học 
Việc quản lý, sử dụng máy vi tính ở các phòng, hệ thống tabmis phải thực 

hiện đúng quy trình. Không được cài đặt các chương trình ứng dụng cá nhân và 
thực hiện công việc riêng trên máy tính; không tự động tháo mở máy, sửa chữa 
hoặc thay đổi các chương trình ứng dụng đã cài đặt phục vụ chuyên môn nghiệp 
vụ của cơ quan. 

Điều 9. Mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản, thiết bị
1. Hàng năm, căn cứ vào Kế hoạch, nguồn kinh phí và nhu cầu mau sắm tài 

sản phục vụ công tác chuyên môn nhiệm vụ, các phòng/ bộ phận lập đề xuất 
(thường xuyên, định kỳ, đột xuất), dự trù kinh phí trình lãnh đạo phê duyệt, 

2.Về trình tự thủ tục: Theo đề nghị của Cán bộ sử dụng tài sản; theo định 
kỳ, thực hiện lập dự toán sửa chữa, mua sắm theo quy định

3. Hồ sơ thanh toán gồm:
- Phiếu đề xuất có ý kiến của lãnh đạo. 
- Biên bản kiểm tra hiện trạng, kỹ thuật có chữ ký của các thành phần tham 

dự (áp dụng với các việc sửa chữa nhỏ)
- Dự toán hoặc báo giá (từ 3 báo giá trở lên)  
- Hợp đồng kinh tế,  thanh lý hợp đồng do chủ tài khoản hoặc chủ tài khoản 

uỷ quyền ký.
- Biên bản nghiệm thu có sự chứng kiến của cán bộ được giao quản lý tài 

sản, cán bộ kỹ thuật. 
- Hoá đơn đỏ do Bộ Tài chính phát hành của đơn vị ký hợp đồng cung ứng, 

dịch vụ.
Điểu 10: Thực hiện thanh lý, điều chuyển, thu hồi tài sản
1. Thanh lý tài sản
+ Đối với tài sản là nhà, đất, tài sản khác gắn liền với đất 
Thủ trưởng đơn vị làm văn bản đề nghị gửi UBND thị xã đề nghị thanh lý 

tài sản nếu tài sản nằm trong trường hợp quy định tại Điều 45. Luật quản lý tài 



sản  (1. khi có tài sản công hết hạn sử dụng theo chế độ mà phải thanh lý; 2. tài 
sản công chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được 
hoặc việc sửa chữa không hiệu quả (dự toán chi phí sửa chữa lớn hơn 30% 
nguyên giá tài sản); 3. nhà làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất phải phá 
dỡ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng hoặc các trường 
hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền)

+ Đối với tài sản là máy móc, thiết bị
Cá nhân được giao tài sản (máy móc, thiết bị, đồ dùng) báo cáo với Thủ 

trưởng đơn vị nếu xét thấy tài sản được giao bị hỏng không còn sử dụng được.
Thủ trưởng đơn vị yêu cầu Kế toán báo cáo, thành lập hội đồng thanh lý tài 

sản theo quy định (Căn cứ Tại Điều 8 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 
11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Thực hiện thanh lý tài sản theo quy định hiện hành nhằm sử dụng hiệu quả, 
tiết kiệm tài sản được giao. 

2. Điều chuyển tài sản công
Điều chuyển tài sản công theo các trường hợp sau: Chuyển từ nơi thừa sang 

nơi thiếu theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công do cơ quan, người có 
thẩm quyền quy định; Việc điều chuyển tài sản mang lại hiệu quả sử dụng cao 
hơn; Cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản nhưng không có nhu 
cầu sử dụng thường xuyên;

3. Thu hồi tài sản công
Thực hiện thu hồi tài sản trong các trường hợp sau: Trụ sở làm việc không 

sử dụng liên tục quá 12 tháng; Được Nhà nước giao trụ sở mới hoặc đầu tư xây 
dựng trụ sở khác để thay thế; Tài sản được sử dụng không đúng đối tượng, vượt 
tiêu chuẩn, định mức; sử dụng sai mục đích, cho mượn; Chuyển nhượng, bán, 
tặng cho, góp vốn, sử dụng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự không 
đúng quy định; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên 
doanh, liên kết không đúng quy định; Tài sản đã được giao, được đầu tư xây 
dựng, mua sắm nhưng không còn nhu cầu sử dụng hoặc việc sử dụng, khai thác 
không hiệu quả hoặc giảm nhu cầu sử dụng do thay đổi tổ chức bộ máy, thay đổi 
chức năng, nhiệm vụ; Phải thay thế do yêu cầu đổi mới kỹ thuật, công nghệ theo 
quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền; Cơ quan nhà nước được giao 
quản lý, sử dụng tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước; Trường hợp khác theo 
quy định của pháp luật.

Chương III
XỬ LÝ VI PHẠM TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN

Điều 11. Xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản công
1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối tượng khác có hành vi vi phạm pháp luật 

về quản lý, sử dụng tài sản công thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử 
lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 
trường hợp gây thiệt hại cho Nhà nước thì phải bồi thường theo quy định của 
pháp luật.



2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm giải trình và 
phải chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm 
pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; tùy 
theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự theo quy định của pháp luật.

3. Quy định về hành vi, thủ tục xử lý
Đối chiếu các hành vi vi phạm về quản lý sử dụng tài sản công quy định tại 

Nghị định 63/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực quản lý sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm 
chống lãng phí; dữ trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; Thông tư 29/2020/TT-BTC 
ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công;

Trình tự, thủ tục xử lý vi phạm: 1. Thông báo vi phạm; 2. Lập biên bản vi 
phạm; 3. Quyết định xử lý vi phạm

Thực hiện nghiêm việc xử lý các vi phạm nhằm tăng cường hiệu quả sử 
dụng tài sản công tại đơn vị

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm thi hành
Công chức, viên chức và người lao động có trách nhiệm thực hiện Quy chế 

này. Trưởng phòng có trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo và giám sát cán bộ, công 
chức và người lao động thực hiện Quy chế này.

Điều 13.  Tổ chức thực hiện 
Quy chế này được công khai và thảo luận rộng rãi, dân chủ trong đơn vị. 

Sau khi ban hành, văn phòng có trách nhiệm công khai theo quy định. Các 
trường hợp phát sinh ngoài Quy chế ngày được thực hiện theo Luật quản lý, sử 
dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn, thi hành Luật, các văn bản pháp 
luật khác có liên quan

Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Cán bộ, công chức;
- Lưu: VT.
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